
Thu 

hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả nợ 

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11  12  13 14 15 16 17 18

          518,497       518,497         150,177         110,669          148,000  

I Công trình chuyển tiếp 518,497         518,497     150,177        110,669        145,000        -        -        

I.1 Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật 52,118           52,118       35,540          11,639         6,100            -        -        

1 Đường Lê Thị Kính Tân T Tây KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
8010736 292

Nền 4-7,5-4, mặt đường 

nhựa rộng 7,5m, L=1,73km 

và hạ tầng trên tuyến

2023-2025

  Số 2507/QĐ-UBND 

ngày 14/11/22; Số 

142/QĐ-UBND ngày 

14/11/2023, Số 34/QĐ-

UBND ngày 08/04/2024 

52,118           52,118                 35,540           11,639 6,100            

I.2 Trụ sở cơ quan QLNN 10,974           10,974       11,000          650              10,000          -        -        

1 Kho lưu trữ Thành phố Cao Lãnh Xã Mỹ Tân KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
8047357 161

Diện tích xây dựng khoảng 

700m2
2023-2025

2320/QĐ-UBND 

ngày20/12/2022
10,974                   10,974 11,000                         650 10,000          

I.3 Lĩnh vực Giáo dục 20,068           20,068       4,380            28                4,000            -        -        

1 Trường mầm non Sao Mai (tên củ: Mầm non Hương Sen) Phường 3 KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
7915045 071

-Xây dựng mới dãy phòng 

chính, gồm có: 06 phòng 

học; 01 phòng Hiệu phó; 01 

phòng TH; 01 phòng đa 

chức năng và 01 kho.

-Tổng diện tích sàn của khối 

khoảng: 1.450 m2 (01 trệt, 

01 lầu).

-HM phụ: Sân đường nội bộ, 

cây xanh, Hệ thống cấp - 

thoát nước,cấp điện ngoài 

nhà.

2022-2025

 số:2106/QĐ-UBND 

Ngày 18/10/2021; Số 

1696/QĐ-UBNd ngày 

28/09/2022,  50/QĐ-

UBND Ngày 

09/06/2023 

20,068           20,068       4,380            28                4,000            

I.4 Lĩnh vực văn hóa 7,256             7,256         7,257            3,352           3,900            -        -        

1 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng phường 6 Phường 6 KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
7992054 341 Xây dựng mới 2023-2025

 2130/QĐ-UBND ngày 

25/11/2022, Số 

465/QĐ-UBND ngày 

30/07/2024 

7,256             7,256                     7,257 3,352           3,900            

I.5 Thương mại - dịch vụ 269,775         269,775     -               5,000           119,000        -        -        

Stt Nội dung
Địa điểm 

xây dựng

Phụ lục 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2025 DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ 

(NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG)

(Đính kèm Nghị quyết số: 122 /NQ-HĐND ngày 18 tháng 12  năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh)

--------------------------

ĐVT:  Triệu đồng

Quyết định đầu tư dự án Kế hoạch vốn năm 2025

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết 

KH năm 

trước

Tổng số
Ghi chú

Trong đó:
Địa 

điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Chủ đầu 

tư
Số, ngày, tháng, 

năm
 Tổng số 

 Trong 

đó: phần 

vốn 

NSNN 

 Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

TỔNG SỐ (I+II)

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngàn

h 

kinh 

tế

Qui mô công trình

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành



Thu 

hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả nợ 

XDCB

Stt Nội dung
Địa điểm 

xây dựng

Quyết định đầu tư dự án Kế hoạch vốn năm 2025

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết 

KH năm 

trước

Tổng số
Ghi chú

Trong đó:
Địa 

điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Chủ đầu 

tư
Số, ngày, tháng, 

năm
 Tổng số 

 Trong 

đó: phần 

vốn 

NSNN 

 Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025 

Mã số 

dự án 

đầu tư

Mã 

ngàn

h 

kinh 

tế

Qui mô công trình

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

1 Xây dựng chợ Cao Lãnh (giai đoạn 1)
Phường 2 - 

Phường 3
KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
7896250 321 Diện tích 1,2 ha 2022-2025

 386/QĐ-UBND ngày 

27/6/2024 
269,775         269,775     5,000           119,000        

I.6 Các khu dân cư 158,307         158,307     92,000          90,000         2,000            -            -            

1 Khu dân cư  Mỹ Thượng P. Mỹ Phú KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
8010734 285  Diện tích khoảng 8,7ha 2022-2025

 323/QĐ-UBND ngày 

28/4/2023 
158,307         158,307     92,000          90,000         2,000            

II Bố trí tất toán vốn hoàn thành              3,000  * 

*. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phân khai danh mục trình UBND Thành phố quyết định



Thu 

hồi 

vốn đã 

ứng 

trước

Trả 

nợ 

XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

         2,741,908          2,741,908         1,275,216          234,734          144,000              -              - 

I Công trình chuẩn bị đầu tư                         -                         -            761,732                 800              3,000 

I.1 Các khu dân cư -                       -                        761,732          800               3,000            

1 Mở rộng Cụm dân cư Xẻo Bèo (giai đoạn 1) xã Hòa An KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
8097181 285

SLMB; Hệ thống giao 

thông, hạ tầng kỹ thuật gồm: 

HT điện, cấp thoát nước, 

hào kỹ thuật, vỉa hè, cây 

xanh; HT xử lý nước thải. 

Phạm vi đầu tư khoảng 

3,8ha.

2024-2027

 514/QĐ-

QLDA&PTQĐ ngày 

16/7/2024 

97,937                 100              1,000 

2 Khu Tái định cư TP Cao Lãnh (GĐ 1)
P6-

Tịnh Thới
KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
8077885 285

SLMB và GPMB với tổng 

diện tích khoảng 32 ha
2024-2027

 1051/QĐ-

QLDA&PTQĐ ngày 

17/12/2024 

           573,341                 600              1,000 

3 Khu Dân cư Tịnh Long (giai đoạn 1)
xã Tịnh 

Thới
KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
8097182 285

SLMB tổng điện tích 

khoảng 3,52ha. Hệ thống 

giao thông, hạ tầng kỹ thuật 

bao gồm: Vỉa hè, cây xanh, 

hào kỹ thuật, cấp thoát nước, 

chiêu sáng, PCCC.. . Phạm 

vi đầu tư khoảng 3,52ha

2024-2027

 519/QĐ-

QLDA&PTQĐ ngày 

17/7/2024 

90,454                 100              1,000 

II Công trình khởi công mới             580,346             580,346            125,919              1,000            46,200 

II.1 Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật 67,862             67,862              68,919            1,000            19,000          -        -        

1
Đường Nguyễn Thị Lựu (đoạn từ đường Cái Tôm 

đến Bến đò Hòa An - Tân Thuận Đông)
xã Hòa An KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
8094111 292

Hệ thống giao thông; hạ 

tầng kỹ thuật gồm: Ht thoát 

nước trển tuyến, hào kỹ 

thuật, vỉa hè, thoát nước và 

cống ngang đường. Nền 

đường rộng khoảng  20,5m, 

mặt đường rộng khoảng 

10,5m. Kết cấu mặt đường 

nhựa. Tổng chiều dài 

khoảng 520m.

2024-2026
 Số 185/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2024 
59,502             59,502                           60,558              1,000            17,000 

2

Nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa và đường Trần Tế 

Xương (đoạn từ đường Trần Hữu Trang đến đường 

Hòa Đông)

phường 4 - 

xã Hòa An
KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
8119004 292 Nâng cấp mặt đường 2024-2026

 Số 219/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2024 
                8,360                 8,360                8,361              2,000 

II.2 Lĩnh vực nông nghiệp – thủy lợi 512,484 512,484 57,000 0 27,200 0 0

Phụ lục 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ NĂM 2025 DO THÀNH PHỐ QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ 

(NGUỒN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

(Đính kèm Nghị quyết số: 122/NQ-HĐND ngày 18  tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh)

--------------------------

ĐVT:  Triệu đồng

Quyết định đầu tư dự án Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch 

năm trước

Tổng số

Ghi

 chú

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

NSNN

TỔNG SỐ (I+II+III+IV)

Stt Nội dung

Địa 

điểm 

xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Chủ đầu 

tư

Mã số dự 

án đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

Qui mô công trình

Thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Số, ngày, tháng, 

năm
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ĐVT:  Triệu đồng

Quyết định đầu tư dự án Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch 

năm trước

Tổng số

Ghi

 chú

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

NSNN

Stt Nội dung

Địa 

điểm 

xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Chủ đầu 

tư

Mã số dự 

án đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

Qui mô công trình

Thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Số, ngày, tháng, 

năm

1
Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lỡ, xây dựng hệ 

thống cống dọc Sông Tiền, TPCL (giai đoạn 2)
TPCL KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
7925425

Nâng cấp tuyến đê bao ngăn 

lũ, chiều rộng mặt đê 9m, 

Mái đê m=2

2022-2025
 1030/QĐ-UBND-

HC ngày 29/10/2024 
512,484 512,484 57,000            27,200 

III Công trình chuyển tiếp          2,161,562          2,161,562            387,565          232,934            91,300              -              - 

III.1 Lĩnh vực Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật 1,585,373        1,585,373        139,326          60,624          25,500          -            -            

1 Dự án xử lý sạt lở bờ sông Tiền khu vực Tịnh Thới; Tịnh Thới KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
7925527 292 Xậy dựng kè và GPMB 2023-2025

 5043/QĐ-BNN-

PCTT ngày 

26/12/2022 

1,121,300        1,121,300                     24,760              4,542 9,000            

Bố trí hoàn 

trả ứng vốn 

Quỹ đầu tư 

Phát triển Tỉnh

2
Dự án Hạ tầng phục vụ sản xuất Vùng xoài xã Tịnh

Thới, Thành phố Cao Lãnh
Tịnh Thới KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
7925493 292 Đền bù, GPMB

04 năm kể 

từ ngày 

khởi công

 Số 4929/QĐ-BNN-

TCTL ngày 

26/12/2022; Số 

523/QĐ-BNN-TCTL 

ngày 06/02/2024 

180,900           180,900            50,900                       45,032 6,500            

Bố trí hoàn 

trả ứng vốn 

Quỹ đầu tư 

Phát triển Tỉnh

3
Đường Nguyễn Văn Tre (đoạn đường Nguyễn Thái

Học - đường Thiên Hộ Dương)
 Hòa Thuận KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
7915629 292

Chiều dài L=436m; MCN 

(6m - 11m - 3m -11m - 6m) 

cống và hạ tầng kỹ thuật trên 

tuyến

2021-2025

 Số 2498/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2021; Số 

652/QĐ-UBND ngày 

25/4/2022 

113,794           113,794                         44,400            11,000 5,000            

4
Đường Nguyễn Thị Lựu (đoạn KDC Phường 4 Hòa

An-sông Hổ Cứ)
Hòa An KBNNĐT

Ban QLDA 

& PTQĐ
7915628 292

Chiều dài L=1440m; MCN 

(5m - 10,5m - 5m) cống và 

hạ tầng kỹ thuật trên tuyến

2021-2025

 Số 652/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2022; Số 

104/QĐ-UBND ngày 

16/7/2024 

169,379           169,379                         19,266                   50 5,000            

III.2 Các khu dân cư 576,189           576,189            248,239          172,310        65,800          -            -            

1 Khu dân cư  Mỹ Thượng P. Mỹ Phú KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
8010734 285  Diện tích khoảng 8,7ha 2022-2025

 323/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2023 
158,307           158,307            70,239            310               5,000            

2 Khu dân cư phường 4 - Hòa An Phường 4 KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
7915627 285 Qui mô 8,7ha: SLMB, HTKT 2022-2024

 Số 2799/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021; số 

49/QĐ-UBND ngày 

08/5/2024. 

            246,991 246,991                       178,000          142,000 25,000          

Bố trí hoàn 

trả ứng vốn 

Quỹ đầu tư 

Phát triển Tỉnh

3 Khu dân cư xã Tân Thuận Đông xã TT Đông KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
8010735 285  Diện tích khoảng 6,8 ha 2022-2025

số 169/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2023; 

QĐ 35/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2024

129,040           129,040                       30,000 30,000          

Trong NQ kế 

hoạch trung 

hạn có thêm 

vốn khác là 

129 tỷ, không 
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ĐVT:  Triệu đồng

Quyết định đầu tư dự án Kế hoạch vốn năm 2025

Kế hoạch 

vốn đầu tư 

công trung 

hạn giai 

đoạn 2021-

2025

Vốn đã 

thanh 

toán từ 

khởi công 

đến hết kế 

hoạch 

năm trước

Tổng số

Ghi

 chú

Trong đó:

Tổng số

Trong đó: 

phần vốn 

NSNN

Stt Nội dung

Địa 

điểm 

xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

của dự 

án

Chủ đầu 

tư

Mã số dự 

án đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế

Qui mô công trình

Thời 

gian 

khởi 

công và 

hoàn 

thành

Số, ngày, tháng, 

năm

4 Thành phần 4: Cụm  dân cư Tân Thuận Đông xã TT Đông KBNNĐT
Ban QLDA 

& PTQĐ
8063933 285  Diện tích khoảng 2,8 ha 2022-2025

1438/QĐ-UBND.HC 

ngày 28/12/2022
41,851             41,851              5,800            

Bố trí hoàn 

trả ứng vốn 

Quỹ đầu tư 

Phát triển Tỉnh

IV Bố trí tất toán vốn hoàn thành              3,500 *
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